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Báo cáo Kết quả Học tập Học kì II, Năm học 2022– 2023

Mai Xuân Khôi

Nguyễn Thị Tố Uyên

10.G.5I

Regular Evaluation
(1 Credit)

Đánh giá thường xuyên
(Hệ số 1)

Midterm
Evaluation
(2 Credits)
Đánh giá
giữa kì

(Hệ số 2)

Scores (Điểm)

Subjects
Môn học

Comments
Nhận xét về kiến thức, kĩ năng, thái độ

Final
Evaluation
(3 Credits)
Đánh giá
cuối kì

(Hệ số 3)

Average
TBM

Maths
Toán

10 10 10 10 10 10 10 10

Xuân Khôi yêu thích Toán học và dễ dàng nắm bắt các
khái niệm phức tạp. Em luôn sắp xếp và sử dụng thời
gian của mình một cách hợp lý và có thái độ học tập tốt.
Quá trình học tập trên lớp và kết quả bài kiểm tra cho
thấy Nhật Hà đang đạt được tiến bộ xuất sắc trong hoạt
động học tập của mình. Khối 10 hiện đã hoàn thành
chương trình và bây giờ các em nên dành thời gian củng
cố kiến thức và chuẩn bị cho lớp 11. Để cải thiện Xuân
Khôi cần tiếp tục nỗ lực và thể hiện như hiện giờ.

Literature
Ngữ văn

9 8.5 9 8.5 8.5 8.3 8.5

Em học tốt môn Ngữ văn, tiếp thu bài và vận dụng tốt.
Bên cạnh đó, em cũng luôn nghiêm túc, chú ý và hợp tác
trong các nhiệm vụ học tập. Tuy nhiên, kĩ năng diễn đạt
của em cần được rèn luyện để phong phú và giàu hình
ảnh hơn. Mong em phát huy khả năng tốt hơn nữa trong
thời gian tới.

Regular Evaluation
(1 Credit)

Đánh giá thường xuyên
(Hệ số 1)

Midterm
Evaluation
(2 Credits)
Đánh giá
giữa kì

(Hệ số 2)

Scores (Điểm)

Subjects
Môn học

Academic
achievement

Kiến thức

Final
Evaluation
(3 Credits)
Đánh giá
cuối kì

(Hệ số 3)

Average
TBM

Skills
Kĩ năng

Attitude and
behavior
Thái độ

Physics
Vật lý

10 10 10 10 10 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc10 10

Chemistry
Hóa học

10 10 10 10 10 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc10 10

English
Tiếng Anh

10 10 10 10 10 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc10 10

Biology
Sinh học

10 10 10 10 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc10 10



History
Lịch sử

9.8 10 10 10 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc10 10

PE
GD Thể chất

Đ Đ Đ ĐạtĐ Đ Đạt

National
Defence
Giáo dục quốc
phòng

10 9 10 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc10 9.9

Experiential &
Career
Learning
HĐTN&HN

Đ Đ Đ Giỏi Giỏi TốtĐ Đạt

Education of
local
community
GD Địa
phương

Đ Đ Đ Giỏi Giỏi TốtĐ Đạt

Economic and
Law
Kinh tế &
Pháp luật

10 10 10 10 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc10 10
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